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Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương
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37.366.9006.527.1002.000.000800.000220.000438.900292.200438.3002.337.70043.894.000417.0000,302.430.00041.047.00096Tổ quản lý011

9.838.0003.114.0002.000.000200.00055.000129.50069.500104.200555.80012.952.00012.952.000A246.948.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

9.836.2001.211.800200.00055.000110.50080.600120.900644.80011.048.0001.215.0009.833.000A248.060.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000282

9.716.7001.046.300200.00055.000107.60065.10097.700520.90010.763.000417.0000,301.215.0009.131.000A246.511.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000293

7.976.0001.155.000200.00055.00091.30077.000115.500616.2009.131.0009.131.000A247.702.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034444

107.920.41020.400.7812.800.58128.6003.800.0001.045.0001.283.5001.089.9001.634.9008.718.300128.321.1911.620.0004.398.19122122.303.000448Tổ chuyên viên082

5.366.7001.070.300200.00055.00064.40071.500107.300572.1006.437.0006.437.000A247.151.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001975

5.521.400915.600200.00055.00064.40056.80085.200454.2006.437.0006.437.000A245.677.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000306

7.201.523962.400200.00055.00081.60059.60089.400476.8008.163.923810.000916.92346.437.000A235.960.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000777

5.521.400915.600200.00055.00064.40056.80085.200454.2006.437.0006.437.000A245.677.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-004558

7.254.738879.80028.600200.00055.00081.30049.00073.600392.3008.134.5381.697.53896.437.000A174.904.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-026609

5.491.800945.200200.00055.00064.40059.60089.400476.8006.437.0006.437.000A245.960.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008810

3.528.6962.908.3041.931.704200.00055.00064.40062.60093.900500.7006.437.0006.437.000A246.259.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177111

6.162.946839.900200.00055.00070.00049.00073.600392.3007.002.846565.84636.437.000A244.904.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262712

4.622.9231.814.077868.877200.00055.00064.40059.60089.400476.8006.437.0006.437.000A245.960.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031813

6.323.300923.700200.00055.00072.50056.80085.200454.2007.247.000810.0006.437.000A245.677.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177014

5.602.700834.300200.00055.00064.40049.00073.600392.3006.437.0006.437.000A244.904.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313315

5.549.900887.100200.00055.00064.40054.10081.100432.5006.437.0006.437.000A245.406.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048016

5.577.000860.000200.00055.00064.40051.50077.200411.9006.437.0006.437.000A245.149.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320617

5.329.2001.107.800200.00055.00064.40075.100112.600600.7006.437.0006.437.000A247.509.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512818

5.549.900887.100200.00055.00064.40054.10081.100432.5006.437.0006.437.000A245.406.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192319

5.491.800945.200200.00055.00064.40059.60089.400476.8006.437.0006.437.000A245.960.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352320

6.167.469893.300200.00055.00070.60054.10081.100432.5007.060.769623.76936.437.000A245.406.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016621

5.491.800945.200200.00055.00064.40059.60089.400476.8006.437.0006.437.000A245.960.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019322

6.165.215865.900200.00055.00070.30051.50077.200411.9007.031.115594.11536.437.000A245.149.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270323

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

145.287.31026.927.8812.800.58128.6002.000.0004.600.0001.265.0001.722.4001.382.1002.073.20011.056.000172.215.191417.0000,304.050.0004.398.19122163.350.000544                  Tổng cộng


